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TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A5 

HỌC KÌ I- TUẦN 11 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 14/ 11 đến ngày 18/11/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

14/11 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Biết ơn thầy cô giáo  

2  Dyned Theme 3: Body and face. Lesson 5.1/8  

3 21 Tập đọc Ông Trạng thả diều Máy chiếu 

4 51 Toán 
Nhân với 10, 100, 1000 ... Chia cho 10, 100, 

1000..... (Tr.59) 
Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 11 Kể chuyện Bàn chân kì diệu Máy chiếu 

7 11 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì I Thẻ hoa 

 8 21 Khoa học Ba thể của nước Máy chiếu 

3 
 

15/11 

S
Á

N
G

 1 21 LTVC Luyện tập về động từ  Máy chiếu 

2 52 Toán Tính chất kết hợp của phép nhân (Tr.60) Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Thể dục Động tác thăng bằng - Trò chơi  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Thực hành tổng hợp( tiết 1)  

6 21 TLV Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  Máy chiếu 

7 11 Địa lí Ôn tập Máy chiếu 

8  HĐNGCK GDNSTLVM: Bài 3: Đến nhà người quen Tư liệu 

4 
 

16/11 

S
Á

N
G

 1 22 Tập đọc Có chí thì nên Máy chiếu 

2 53 Toán Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (Tr.61) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Dyned Shapes: square, circle, …  

C
H

IỀ
U

 5 11 Chính tả Nhớ-viết: Nếu chúng mình có phép lạ Máy chiếu 

6 22 Khoa học 
Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu 

ra? 
Máy chiếu 

7 2 Kĩ thuật 
Khâu đường viền gấp mép vải bằng mũi khâu đột 

thưa ( tiết 2/3) 
Bộ KT 

5 
 

17/11 

S
Á

N
G

 1 22 LTVC Dấu hai chấm Máy chiếu 

2 54 Toán So sánh các số có nhiều chữ số. Bảng phụ 

3  HDH TLV - Mở bài trong bài văn kể chuyện Máy chiếu 

4  Mỹ thuật Em sáng tạo cùng những con chữ- tiết 3  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Thực hành tổng hợp( tiết 2)  

6  Thể dục Động tác nhảy - Trò chơi  

7 11 Lịch sử Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Máy chiếu 

8  Tiếng Anh Unit 7: What do you like doing? Lesson 1,2  

6 
 

18/11 

S
Á

N
G

 1 22 TLV  

MÍT TINH 20/11 
2 55 Toán 

3  ĐSTV 

4  Tiếng Anh Unit 2: I’m from Japan. Lesson 1  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Toán - Mét vuông (Tr.64) Máy chiếu 

2  Âm nhạc 
- Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 3 “ Cùng bước đều” 
 

4  SHL Sơ kết tuần . SHCĐ: Hội vui học tập Hoa thi đua 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 24 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  10   tháng 11  năm 2022 
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